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BẢNG BÁO GIÁ 
HÃNG HALMINTON - ANH 

 
Công ty TNHH Kỹ Thuật Techno xin gửi đến Qúy khách hàng Bảng báo giá sản phẩm hãng HalMinton - 
Anh: 
 
Mục lục: 
 

STT Thành phần Trang 
I MÁY CẤT NƯỚC 02 LẦN PHÒNG THÍ NGHIỆM (Double distillation water) 2 

II MÁY CẤT NƯỚC 01 LẦN PHÒNG THÍ NGHIỆM (Single distillation water) 4 

 * Điều kiện thương mại 9 
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STT TÊN THIẾT BỊ HÌNH ẢNH ĐƠN GIÁ 
I MÁY CẤT NƯỚC 02 LẦN PHÒNG THÍ NGHIỆM 

(Double distillation water) 
1 Máy cất nước 2 lần, 4lit/ giờ 

Model: WSC/4D 
Hãng sản xuất: Halmilton – Anh  
Xuất xứ: Anh  
 
- Máy cất nước 2 lần WSC/4D cung cấp 

nước cất với công cuất khoảng 4 lít trong 
một giờ. WSC/4D được trang bị thanh đốt 
bọc thạch anh. 

- Van quan sát để điều chỉnh nước đầu vào 
cho hiệu suất tối đa và ngắt điện nếu 
nguồn cấp nước bị thiếu. 

- Bộ phận điều chỉnh mức nước trong bình 
đun cho hiệu suất đun tối ưu và tránh tràn. 

- Bình ngưng với ống xoắn kép cho lượng 
nước đầu ra tối đa và nhiệt độ thấp. 

Thông số kỹ thuật: 
- Công suất : 4lít/giờ 
- Thanh đốt Silica 
- Chất lượng nước ra: pH 5.5-6.5 độ dẫn 

<1.5μS/cm, nhiệt độ<350C 
- Tự động ngừng khi: quá nhiệt, mất nước, 

mất điện 
- Sử dụng điện 220/240V, công suất 4x1,5 

kw 
- Kích thước ngoài: 400 x 590 x 340mm 

(Cao x Rộng x Sâu) 
- Trọng lượng : 20 kg 

PHỤ KIỆN MÁY 
LỌC NƯỚC: 

ĐƠN GIÁ 

Thanh đốt thạch 
anh Silica 1.5KW 
4SC 1.5KW Silica 
Heater  
Mã: 4SC 

6.051.000 
VNĐ 

 
Hàng có sẵn 

Thanh đốt thạch 
anh Silica 1.25KW 
4SC2 1.5KW Silica 
Heater  
Mã: 4SC2 

6.051.000 
VNĐ 

 
Hàng có sẵn 

Bộ ống, caps, đầu 
phun và bộ rửa 
Mã: WT3 

2.181.000 
VNĐ 

 

 

67.244.000 
VNĐ 
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Hàng có sẵn 
 
Cung cấp bao gồm: 
- Máy cất nước 2 lần, 4lit/ giờ; model: 

WSC/4D 
- Ống nối nước cấp và các phụ tùng theo 

máy 
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng  

2 Máy cất nước 2 lần tự động, với thanh đốt 
Silica, 4lit/ giờ 
Model: AWC/4D 
Hãng sản xuất: Halmilton – Anh  
Xuất xứ: Anh  
 
- Máy cất nước 2 lần  tự động AWC/4D 

cung cấp nước cất với công cuất khoảng 4 
lít trong một giờ với chức năng tự động 
tắt khi nước đầy với bộ điều khiển cảm 
ứng nhiệt. AWC/4D được trang bị thanh 
đốt Silica 

- Van quan sát để điều chỉnh nước đầu vào 
cho hiệu suất tối đa và ngắt điện nếu 
nguồn cấp nước bị thiếu. 

- Bộ phận điều chỉnh mức nước trong bình 
đun cho hiệu suất đun tối ưu và tránh tràn. 

- Bình ngưng với ống xoắn kép cho lượng 
nước đầu ra tối đa và nhiệt độ thấp. 

Thông số kỹ thuật: 
- Công suất : 4lít/giờ 
- Thanh đốt Silica 
- Chất lượng nước ra: pH 5.5-6.5 độ dẫn 

<1.5μS/cm, nhiệt độ<350C 
- Tự động ngừng khi: quá nhiệt, mất nước, 

mất điện 
- Sử dụng điện 220/240V, công suất 4x1,5 

kw 
- Kích thước ngoài: 400 x 590 x 340mm 

(Cao x Rộng x Sâu) 
- Trọng lượng : 20 kg 

PHỤ KIỆN MÁY 
LỌC NƯỚC: 

ĐƠN GIÁ 

Thanh đốt thạch 
anh Silica 1.5KW 
4SC 1.5KW Silica 
Heater  
Mã: 4SC 

6.051.000 
VNĐ 

 
Hàng có sẵn 

 

74.767.000 
VNĐ 
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Thanh đốt thạch 
anh Silica 1.25KW 
4SC2 1.5KW Silica 
Heater  
Mã: 4SC2 

6.051.000 
VNĐ 

 
Hàng có sẵn 

Bộ ống, caps, đầu 
phun và bộ rửa 
Mã: WT3 

2.181.000 
VNĐ 

 
Hàng có sẵn 

Cung cấp bao gồm: 
- Máy cất nước 2 lần tự động, với thanh đốt 

Silica, 4lit/ giờ; Model: AWC/4D 
- Ống nối nước cấp và các phụ tùng theo 

máy 
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng 

II MÁY CẤT NƯỚC 01 LẦN PHÒNG THÍ NGHIỆM 
(Single distillation water) 

1 Máy cất nước 1 lần, 4lit/ giờ 
Model: WSB/4 
Hãng sản xuất: Halmilton – Anh  
Xuất xứ: Anh  
 
- Công suất: 4 lít/ h 
- Thanh đốt kim loại, 01 chiếc 
- Điện tiêu thụ: 1 x 3kW 
- Áp lực: 13 amps 
- Áp suất cấp nước tối thiểu: 5 psi 
- Chỉ tiêu đầu ra: 
- Độ pH: 5.5 – 6.5 
- Độ dẫn điện: < 2.5 mS/cm 
- Nhiệt độ: < 35oC 
- Điện trở suất: 0.4 megohm-cm 
- Không chứa khí nhiệt tố 
- Van kiểm soát độ nước, sensor bảo vệ quá 

nhiệt. 
- Hệ thống bình đun, sinh hàn bằng thuỷ 

tinh Borosilicate. 
- Kích thước: 400 x 590 x 240 mm 
- Trọng lượng máy: 12 kg 
- Trọng lượng đóng gói: 32kg 
- Nguồn điện: 220V, 50Hz 

PHỤ KIỆN MÁY 
LỌC NƯỚC: 

ĐƠN GIÁ 

Thanh đốt thạch 
anh Silica 1.5KW 
4SC 1.5KW Silica 

6.051.000 
VNĐ 

 

 18.568.000 
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Heater  
Mã: 4SC 

Hàng có sẵn 

Thanh đốt thạch 
anh Silica 1.25KW 
4SC2 1.5KW Silica 
Heater  
Mã: 4SC2 

6.051.000 
VNĐ 

 
Hàng có sẵn 

Bộ ống, caps, đầu 
phun và bộ rửa 
Mã: WT3 

2.181.000 
VNĐ 

 
Hàng có sẵn 

Cung cấp bao gồm: 
- Máy cất nước 1lần, 4lit/ giờ; Model: 

WSB/4 
- Ống nối nước cấp và các phụ tùng theo 

máy 
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng  

2 Máy cất nước 1 lần, 4 lít/ giờ 
Model: WSE/4S 
Hãng sản xuất: Hamilton – Anh  
Xuất xứ: Anh 
 
- Tốc độ cất nước: 4 L/h 
- Thanh đốt kim loại 
- Điện áp: AC 220V/50Hz 
- Công suất tiêu thụ điện: 3 kW 
- Kích thước ngoài: 940 x 590 x 530 mm 
- Khối lượng tịnh: 12 kg 
- Chất lượng nước cất 

 Độ pH: 5.5 –6.5, 
 Độ dẫn: <2.5 μS/cm 
 Nhiệt độ: <350C 

PHỤ KIỆN MÁY 
LỌC NƯỚC: 

ĐƠN GIÁ 

Thanh đốt thạch 
anh Silica 1.5KW 
4SC 1.5KW Silica 
Heater  
Mã: 4SC 

6.051.000 
VNĐ 

 
Hàng có sẵn 

Thanh đốt thạch 
anh Silica 1.25KW 
4SC2 1.5KW Silica 
Heater  
Mã: 4SC2 

6.051.000 
VNĐ 

 
Hàng có sẵn 

Bộ ống, caps, đầu 
phun và bộ rửa 

2.181.000 
VNĐ 

 Liên hệ 
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Mã: WT3  
Hàng có sẵn 

Cung cấp bao gồm: 
- Máy cất nước 1 lần, 4 lít/ giờ, model: 

WSE/4 
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng  

3 Máy cất nước 1 lần, 4 lít/ giờ, thanh đốt 
kim loại 
Model: WSC/4 
Hãng sản xuất: Halminton – Anh  
Xuất xứ: Anh  
 
- Khả năng cất: 4 lít/giờ 
- Thanh đốt: Kim loại 
- Điện áp: 220V/240V 
- Công suất: 2 x 1.5 KW 
- Có hộp bảo vệ máy 
- Tự động ngưng khi quá nhiệt, thiếu nước 
- Chất lượng nước ra: pH: 5.5 – 6.5 
- Độ dẫn điện của nước thu được: < 2.5 

uS/cm 
- Nhiệt độ của nước thu được: < 350C 

PHỤ KIỆN MÁY 
LỌC NƯỚC: 

ĐƠN GIÁ 

Thanh đốt thạch 
anh Silica 1.5KW 
4SC 1.5KW Silica 
Heater  
Mã: 4SC 

6.051.000 
VNĐ 

 
Hàng có sẵn 

Thanh đốt thạch 
anh Silica 1.25KW 
4SC2 1.5KW Silica 
Heater  
Mã: 4SC2 

6.051.000 
VNĐ 

 
Hàng có sẵn 

Bộ ống, caps, đầu 
phun và bộ rửa 
Mã: WT3 

2.181.000 
VNĐ 

 
Hàng có sẵn 

Cung cấp bao gồm: 
- Máy cất nước 1 lần, 4 lít/ giờ, thanh đốt 

kim loại, model: WSC/4 
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng 

 

Liên hệ 

4 Máy cất nước 1 lần, 4 lít/ giờ, thanh đốt 
Silica  
Model: WSC/4S 
Hãng sản xuất: Halminton – Anh  

 Liên hệ 
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Xuất xứ: Anh  
 
- Khả năng cất: 4 lít/giờ 
- Thanh đốt: Silica 
- Điện áp: 220V/240V 
- Công suất: 2 x 1.5 KW 
- Có hộp bảo vệ máy 
- Tự động ngưng khi quá nhiệt, thiếu nước 
- Chất lượng nước ra: pH: 5.5 – 6.5 
- Độ dẫn điện của nước thu được: < 2.5 

uS/cm 
- Nhiệt độ của nước thu được: < 350C 

PHỤ KIỆN MÁY 
LỌC NƯỚC: 

ĐƠN GIÁ 

Thanh đốt thạch 
anh Silica 1.5KW 
4SC 1.5KW Silica 
Heater  
Mã: 4SC 

6.051.000 
VNĐ 

 
Hàng có sẵn 

Thanh đốt thạch 
anh Silica 1.25KW 
4SC2 1.5KW Silica 
Heater  
Mã: 4SC2 

6.051.000 
VNĐ 

 
Hàng có sẵn 

Bộ ống, caps, đầu 
phun và bộ rửa 
Mã: WT3 

2.181.000 
VNĐ 

 
Hàng có sẵn 

Cung cấp bao gồm: 
- Máy cất nước 1 lần, 4 lít/ giờ, thanh đốt 

Silica, model: WSC/4S 
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng  

5 Máy cất nước 1 lần, 8 lít/ giờ, thanh đốt 
kim loại 
Model: WSC/8 
Hãng sản xuất: Halminton – Anh  
Xuất xứ: Anh  
 
- Khả năng cất: 8 lít/giờ 
- Thanh đốt: Kim loại 
- Điện áp: 220V/240V 
- Công suất: 2 x 1.5 KW 
- Có hộp bảo vệ máy 
- Tự động ngưng khi quá nhiệt, thiếu nước 
- Chất lượng nước ra: pH: 5.5 – 6.5 
- Độ dẫn điện của nước thu được: < 2.5 

uS/cm 

 

Liên hệ 
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- Nhiệt độ của nước thu được: < 350C 
PHỤ KIỆN MÁY 
LỌC NƯỚC: 

ĐƠN GIÁ 

Thanh đốt thạch 
anh Silica 1.5KW 
4SC 1.5KW Silica 
Heater  
Mã: 4SC 

6.051.000 
VNĐ 

 
Hàng có sẵn 

Thanh đốt thạch 
anh Silica 1.25KW 
4SC2 1.5KW Silica 
Heater  
Mã: 4SC2 

6.051.000 
VNĐ 

 
Hàng có sẵn 

Bộ ống, caps, đầu 
phun và bộ rửa 
Mã: WT3 

2.181.000 
VNĐ 

 
Hàng có sẵn 

Cung cấp bao gồm: 
- Máy cất nước 1 lần, 8 lít/ giờ, thanh đốt 

kim loại, model: WSC/8 
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng 

6 Máy cất nước 1 lần, 8 lít/ giờ, thanh đốt 
Silica  
Model: WSC/8S 
Hãng sản xuất: Halminton – Anh  
Xuất xứ: Anh  
 
- Khả năng cất: 8 lít/giờ 
- Thanh đốt: Silica 
- Điện áp: 220V/240V 
- Công suất: 2 x 1.5 KW 
- Có hộp bảo vệ máy 
- Tự động ngưng khi quá nhiệt, thiếu nước 
- Chất lượng nước ra: pH: 5.5 – 6.5 
- Độ dẫn điện của nước thu được: < 2.5 

uS/cm 
- Nhiệt độ của nước thu được: < 350C 

PHỤ KIỆN MÁY 
LỌC NƯỚC: 

ĐƠN GIÁ 

Thanh đốt thạch 
anh Silica 1.5KW 
4SC 1.5KW Silica 
Heater  
Mã: 4SC 

6.051.000 
VNĐ 

 
Hàng có sẵn 

Thanh đốt thạch 
anh Silica 1.25KW 

6.051.000 
VNĐ 

 

Liên hệ 
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4SC2 1.5KW Silica 
Heater  
Mã: 4SC2 

 
Hàng có sẵn 

Bộ ống, caps, đầu 
phun và bộ rửa 
Mã: WT3 

2.181.000 
VNĐ 

 
Hàng có sẵn 

Cung cấp bao gồm: 
- Máy cất nước 1 lần, 8 lít/ giờ, thanh đốt 

Silica model: WSC/4 
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng 

 
ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI: 

 

- Giá trên đã tính các khoản thuế và chi phí như: thuế nhập khẩu, vận chuyển, bảo hành, hướng dẫn sử 

dụng và giao tại nơi người sử dụng (Tp. HCM). 

- GIÁ CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT 10% 

- Hàng có sẵn: giao hàng 05 ngày / Hàng không có sẵn: giao hàng 04 tuần 

- Thanh toán: 50% sau khi ký hợp đồng - 50% sau khi bàn giao và xuất hóa đơn tài chính 

- Thanh toán theo tỷ giá bán ra của Ngân hàng TECHCOMBANK tại từng thời điểm thanh toán (Nếu là 

ngoại tệ) 

- Thời gian bảo hành: 

 Thiết bị mới 100% được bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất; 

 Chế độ bảo hành không áp dụng đối với những lỗi do người sử dụng gây ra, phụ kiện, đồ thuỷ tinh, 

vật tư tiêu hao… 

Rất mong được sự xem xét và ủng hộ của Quý khách hàng! 

Phòng Kinh doanh 

Nguyễn Quốc Dũng (Mr.) 

Tel: 0948 970871 - (08). 66 870870 

Mail: sales@technovn.net 

 


